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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Mã học phần:  71SCIE10012 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71SCIE10012_01, 241_71SCIE10012_02 

Hình thức thi: Tiểu luận Thời gian làm bài:  30 Ngày 

☐ Cá nhân ☐ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Lớp thứ_Số TT nhóm_Tên SV đại diện 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 05/07/2024. 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file đề thi/đề bài: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TIEUL_De 1 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

  

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các kiến thức, các 

nguyên tắc của phương pháp 

nghiên cứu khoa học vào các 

dự án nghiên cứu thực tế về 

ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, chính 

trị, văn hóa, văn học...thuộc 

khu vực Đông Bắc Á. 

Tiểu luận 20%  2  

CLO2 

Vận dụng các kiến thức về khu 

vực học, đất nước học để tham 

gia vào các hoạt động nghiên 

cứu khoa học 

Tiểu luận 20%  2  

CLO3 

Thu thập, tổng hợp, phân loại 

và phân tích dữ liệu/ tài liệu 

phục vụ cho công tác nghiên 

cứu 

Tiểu luận 30%  3  

CLO4 

Trình bày được kết quả nghiên 

cứu bằng văn bản và bằng hoạt 

động báo cáo khoa học (thuyết 

trình đề tài khoa học) 

Tiểu luận 20%  2  

CLO5 

Thể hiện sự hiểu biết về nghĩa 

vụ xã hội và đạo đức trong môi 

trường nghiên cứu học thuật và 

doanh nghiệp. 

Tiểu luận 10%  1  

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 
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Anh/chị hãy lựa chọn một chủ đề thuộc phạm vi khu vực học Đông Á (Đông phương 

học) để tiến hành các bước nghiên cứu để giải quyết vấn đề được đặt ra.   

Yếu cầu về nội dung:  

• Chủ đề trùng với chủ đề đã thực hiện các bài tập nghiên cứu trên lớp (Đã được 

giảng viên phê duyệt). 

• Có nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài đã chọn. 

• GV sẽ quét trùng lặp dữ liệu (đạo văn) tất cả các bài tập và bài luận cuối kỳ của 

SV trên nền tảng Turnitin. Mức trùng lặp cho phép là dưới 30%. 

Yêu cầu hình thức:  

•  Nội dung phải có các mục sau: Mục lục, phần mở đầu, nội dung chính (các 

chương, mục), tiểu kết từng chương, kết luận và tài liệu tham khảo. 

• Dung lượng tối thiểu: 25 trang (nhóm 2 người), 50 trang (nhóm 3 người), 60 

trang (nhóm 4 người). Không có quy định dung lượng tối đa. 

• Trích dẫn nguồn và TLTK theo chuẩn APA7 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

 

• Tiểu luận trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng 

(portrait). 

• Định dạng lề: bottom: 2.0 cm top: 2.0 cm, right: 2,0 cm, left: 2.0 cm. 

• Font chữ: Times New Roman. 

• Cỡ chữ (phần nội dung): 13 

• Giãn dòng: 1.5 lines. 

• Giãn đoạn: Top: 0pt, bottom: 6pt. 

• Canh đều 2 biên (Justified). 

• Đánh số trang ở cuối trang giấy. 

 

3. Rubric và thang điểm 

 

TT 
Nội dung 

đánh giá 
Tối đa 

Xuất sắc 

(90-100%) 

Tốt 

(80-89%) 
Khá (70-79%) 

Trung bình 

(50-69%) 

Yếu (dưới 

50%) 

1 

Đủ các mục được 

yêu cầu (Bìa, 

Mục lục, Mở đầu, 

Kết luận) 

10 

Đầy đủ tất cả 

các mục, 

trình bày rõ 

ràng, mạch 

lạc. 

Đầy đủ các 

mục, trình 

bày tương 

đối rõ ràng. 

Đầy đủ các 

mục, nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng. 

Thiếu một số 

mục quan 

trọng. 

Thiếu nhiều 

mục, trình 

bày sơ sài. 
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2 

Thể thức trình 

bày (format) đúng 

quy định 

10 

Tuân thủ 

hoàn toàn 

format, 

không có lỗi. 

Tuân thủ 

format, có 

thể có một 

vài lỗi nhỏ 

không đáng 

kể. 

Đa phần tuân 

thủ format, có 

một số lỗi cần 

chỉnh sửa. 

Nhiều lỗi 

format, cần 

chỉnh sửa 

đáng kể. 

Không tuân 

thủ format 

quy định. 

3 

Tài liệu tham 

khảo phù hợp, 

phong phú, trình 

bày đúng APA7 

10 

Tài liệu tham 

khảo đa 

dạng, phong 

phú, chất 

lượng cao, 

đúng chuẩn 

APA7. 

Tài liệu tham 

khảo đầy đủ, 

phù hợp, 

đúng chuẩn 

APA7. 

Tài liệu tham 

khảo tương đối 

đầy đủ, có một 

vài lỗi APA7 

nhỏ. 

Tài liệu tham 

khảo hạn 

chế, nhiều lỗi 

APA7. 

Tài liệu 

tham khảo 

không đủ, 

không đúng 

APA7. 

4 

Dàn bài tiểu luận 

(rõ ràng, chi tiết, 

hợp logic, bám sát 

đề tài) 

20 

Dàn bài 

logic, chi 

tiết, rõ ràng, 

bám sát đề 

tài, thể hiện 

tư duy mạch 

lạc. 

Dàn bài rõ 

ràng, hợp lý, 

bám sát đề 

tài. 

Dàn bài tương 

đối rõ ràng, có 

thể cần cải 

thiện về logic. 

Dàn bài chưa 

rõ ràng, chưa 

chi tiết, chưa 

bám sát đề 

tài. 

Dàn bài 

không rõ 

ràng, không 

logic, 

không bám 

sát đề tài. 

5 

Nội dung (bao 

gồm cả phần mở 

đầu 7 mục) 

40 

Nội dung sâu 

sắc, phân 

tích chi tiết, 

có luận điểm 

rõ ràng, bằng 

chứng thuyết 

phục. Đủ số 

trang theo 

quy định. 

Nội dung đầy 

đủ, chính 

xác, có luận 

điểm rõ ràng. 

Đủ số trang 

theo quy 

định. 

Nội dung 

tương đối đầy 

đủ, có thể cần 

bổ sung thêm 

thông tin. 

Đủ số trang 

hoặc thiếu 

10% số trang 

theo quy định. 

Nội dung còn 

sơ sài, thiếu 

thuyết phục. 

Thiếu 20-

40% số trang 

theo quy 

định. 

Nội dung 

nghèo nàn, 

không đáp 

ứng yêu 

cầu. Thiếu 

trên 50% số 

trang theo 

quy định.  

6 

Có trích dẫn khoa 

học đầy đủ, đúng 

tiêu chuẩn APA7 

10 

Trích dẫn 

đầy đủ, chính 

xác, đúng 

chuẩn APA7. 

Trích dẫn 

đầy đủ, đúng 

chuẩn APA7. 

Trích dẫn 

tương đối đầy 

đủ, có một vài 

lỗi APA7 nhỏ. 

Trích dẫn 

không đầy 

đủ, nhiều lỗi 

APA7. 

Không có 

trích dẫn 

hoặc trích 

dẫn không 

đúng 

APA7. 

7 

Trùng lặp dữ liệu 

(đạo văn) trên 

30% 

-100 

Không đạo 

văn (trùng 

lặp dưới 

10%) 

Không đạo 

văn (trùng 

lặp 10-20%) 

Không đạo 

văn (trùng lặp 

20-30%)  

Đạo văn (30-

50%) 

Đạo văn 

nghiêm 

trọng (50-

100%) 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

  TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


